
Mẫu số 04 

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG 

(Kèm theo Thông báo số 19/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 của UBND xã Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ) 

 

I. ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Quê quán 

 

Ngày, 

tháng, năm 

tham gia 

TNXP Nơi đi TNXP Đơn vị TNXP 
Địa bàn 

hoạt động 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Ghi 

chú 

Nơi đăng ký thường trú 

Ngày, 

tháng, năm 

HTNV 

1  Nguyễn Thị Lụa 19/02/1942 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1966 Vĩnh Lại, Lâm 

Thao, PT 
N215 

Tỉnh Phú 

Thọ 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

2  Nguyễn Thị Tám 12/12/1948 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1966 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N215 

Tỉnh Phú 

Thọ 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

3  Bùi Thị Nga 02/04/1947 
Sơn Vi, Lâm Thao, PT 08/1966 Sơn Vi, Lâm 

Thao, PT 
N215 

Tỉnh Phú 

Thọ 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

4  Bùi Thị Xuyến 01/02/1948 
Tứ Xã, Lâm Thao, PT 08/1968 Tứ Xã, Lâm 

Thao, PT 
N225 

Tỉnh Phú 

Thọ 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1970 

5  Nguyễn Thị Lộc 01/01/1949 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1968 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N225 

Tỉnh Phú 

Thọ 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1970 

6  Đỗ Thị Thanh 24/03/1951 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1968 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N225 

Tỉnh Phú 

Thọ 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1970 

7  Phạm Thị Na 12/02/1949 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1968 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N225 

Tỉnh Phú 

Thọ 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1970 

8  Nguyễn Thị Niên 15/06/1950 
Xuân Huy, Lâm Thao, PT 08/1968 Xuân Huy, Lâm 

Thao, PT N225 
Tỉnh Phú 

Thọ 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1970 

9  Phùng Thị Thể 01/01/1951 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1968 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N225  

Tỉnh Phú 

Thọ 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1970 



TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Quê quán 

 

Ngày, 
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10  Hoàng Thị Hậu 08/01/1947 
Tứ Xã, Lâm Thao, PT 06/1970 Tứ Xã, Lâm 

Thao, PT 
N209 

Tỉnh Ninh 

Bình 

30 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1972 

11  Nguyễn Thị Hoa 06/06/1944 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 01/1970 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N209 

Tỉnh Ninh 

Bình 

35 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1972 

12  Nguyễn Thị Búng 20/03/1953 
Tứ Xã, Lâm Thao, PT 02/10/1971 Tứ Xã, Lâm 

Thao, PT 
N225 

Tỉnh Phú 

Thọ 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/10/1973 

13  Nguyễn Xuân Quýnh 28/08/1943 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 05/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N247 

Tỉnh Nghệ 

An 

31 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1974 

14  Nguyễn Kim Sơn 02/01/1953 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 07/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N253 Nước Lào 

37 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1975 

15  Nguyễn Đình Thiện 02/09/1959 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

16  Phan Thị Nhường 10/08/1959 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

17  Nguyễn Thị Hợi 04/03/1958 
Hòn Đất – Kiên Giang 09/1978 Hòn Đất, Kiên 

Giang 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Hòn Đất – Kiên Giang 12/1982 

18  Nguyễn Đắc Quang 19/05/1959 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

19  Nguyễn Thị Xinh 20/10/1960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 

 

09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

20  Nguyễn Duy Anh 23/03/957 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

34 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1981 

21  
 

Đặng Văn Uyên 
12/12/1960 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Kiên Lương, Kiên Giang 12/1982 



TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Quê quán 
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Ngày, 
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HTNV 

22  Nguyễn Thị Hợi 01/01/1960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

23  Nguyễn Thị Thụ 29/11/1956 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

24  Lê Thị Xuyến 24/05/1961 
Vĩnh Lại, Lâm Thao, PT 09/1978 Vĩnh Lại, Lâm 

Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

25  Triệu Văn Tịnh 02/07/1958 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

26  Nguyễn Hữu Dư 20/01/1959 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

27  Nguyễn Hữu Đề 02/02/1958 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1981 

28  Nguyễn Hữu Mão 10/05/1956 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1981 

29  Triệu Thị Hà 03/02/1960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

30  Bùi Văn Thanh 10/08/1959 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1981 

31  Nguyễn Ngọc Lượng 17/08/1958 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phú Giáo ,Bình Dương 12/1982 

32  Nguyễn Thị Liên 01/08/1960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1981 

33  Bùi Sự 01/05/1950 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

40 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1982 

34  Hoàng Thị Lịch 02/10/1959 
Tứ Xã, Lâm Thao,PT 09/1978 Tứ Xã, Lâm 

Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 
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35  Nguyễn Thị Việt 09/1959 
Tứ Xã, Lâm Thao,PT 09/1978 Tứ Xã, Lâm 

Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

36 Nguyễn Đức Chiến 04/09/1946 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 04/1966 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N215 

Tỉnh Phú 

Thọ 

32 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

37 Hoàng Thị Mẫn 13/08/1946 
TP Việt Trì, Phú Thọ 04/1966 TP Việt Trì, Phú 

Thọ 
N215 

Tỉnh Phú 

Thọ 

32 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

38 Kiều Tặng 10/03/1946 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 04/1966 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N215 

Tỉnh Phú 

Thọ 

32 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

39 Lê Văn Thức 17/04/1944 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 04/1966 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N215 

Tỉnh Phú 

Thọ 

32 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

40 Nguyễn Bá Hợi  10/09/1943 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 04/1966 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N215 

Tỉnh Phú 

Thọ 

32 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

41 Lê Thị Huệ  06/08/1948 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 04/1966 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N215 

Tỉnh Phú 

Thọ 

32 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

42 Nguyễn Thị Chúc 19/05/1949 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 04/1966 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT N215 
Tỉnh Phú 

Thọ 

32 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

43 Lê Thị Chính 12/03/1947 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 04/1966 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT N215 
Tỉnh Phú 

Thọ 

32 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

44 Đỗ Tiến Dũng 20/05/1953 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 01/1970 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N209 

Tỉnh Ninh 

Bình 

34 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 11/1972 

45 Lê Thị Liên 10/10/1950 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 01/1970 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N209 

Tỉnh Ninh 

Bình 

34 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 11/1972 

46 Trần Thị Ngọc 10/12/1941 
Phù Ninh , Phú Thọ 01/1970 Phù Ninh, Phú 

Thọ 
N209 

Tỉnh Ninh 

Bình 

34 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 11/1972 

47 Nguyễn Thị Định 03/05/1942 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/10/1971 Phùng Nguyên, N225 Tỉnh Phú 24  
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Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/10/1973 Lâm Thao, PT Thọ tháng 

48 Trịnh Xuân Lâm 01/05/1950 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/10/1971 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N225 

Tỉnh Phú 

Thọ 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/10/1973 

49 Nguyễn Thị Lân 25/04/1953 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/10/1971 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N225 

Tỉnh Phú 

Thọ 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/10/1973 

50 
Nguyễn Tiến 

Nhường 
25/05/1954 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 

51 Lê Văn Bình 08/08/1957 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 

52 Huỳnh Lâm Bình 08/09/1960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 

53 Đoàn Thị Việt 20/021960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 

54 Lê Thị Tú 10/101960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 

55 Kiều Văn Bàng 08/091959 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 

56 Lê Thị Tân  27/08/1960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 

57 Nguyễn Thị Tiến 31/10/1957 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 

58 Trần Thị Vinh 16/02/1960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 

59 Nguyễn Thị Loan 04/03/1960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 

60 Nguyễn Thị Phương  15/08/1960 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, Đội TNXP Phú Tỉnh Hà 24  



TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Quê quán 

 

Ngày, 

tháng, năm 

tham gia 

TNXP Nơi đi TNXP Đơn vị TNXP 
Địa bàn 

hoạt động 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Ghi 

chú 

Nơi đăng ký thường trú 

Ngày, 

tháng, năm 

HTNV 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 Lâm Thao, PT Thọ 78.82 Giang tháng 

61 Chử Thị Lịch 27/06/1952 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

62 Lê Văn Lợi 01/01/1932 
Đan Phượng, Hà Nội 02/12/1951 Đan Phượng, Hà 

nội 

LPĐ Hồ Tùng 

Mậu 
Việt Bắc 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1953 

63 Nguyễn Thị Phượng 10/08/1945 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1968 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N225 

Tỉnh Phú 

Thọ 

36 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1971 

64 Nguyễn Quang Cảnh 02/07/1950 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1968 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N225 

Tỉnh Phú 

Thọ 

36 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1971 

65 Vũ Thị Hoa 02/04/1946 
TX. Phú Thọ, PT 08/1968 TX Phú Thọ, 

Phú Thọ 
N225 

Tỉnh Phú 

Thọ 

36 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1971 

66 Nguyễn Văn Gia 01/05/1950 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 05/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N247 

Tỉnh Nghệ 

An 

31 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1974 

67 Nguyễn Thị Mơ 12/01/1950 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 05/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N247 

Tỉnh Nghệ 

An 

31 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1974 

68 Nguyễn Thị Liệu 15/01/1952 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 07/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N253 Nước Lào 

29 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1974 

69 Nguyễn Văn Định 08/06/1953 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 07/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N253 Nước Lào 

29 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1974 

70 Nguyễn Thị Quý 27/01/1952 
TP Việt Trì, Phú Thọ 07/1972 TP Việt Trì, Phú 

Thọ 
N253 Nước Lào 

29 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1974 

71 Nguyễn Văn Ký 08/04/1952 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 07/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N253 Nước Lào 

29 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1974 

72 Lại Thị Minh 26/08/1952 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 07/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N253 Nước Lào 

29 

tháng 
 

Vân Phú ,Việt Trì, PT 12/1974 

73 Phan Thị Ngọc 10/10/1953 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 07/1972 Phùng Nguyên, N253 Nước Lào 29  



TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Quê quán 

 

Ngày, 

tháng, năm 

tham gia 

TNXP Nơi đi TNXP Đơn vị TNXP 
Địa bàn 

hoạt động 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Ghi 

chú 

Nơi đăng ký thường trú 

Ngày, 

tháng, năm 

HTNV 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1974 Lâm Thao, PT tháng 

74 Trần Thị Bích Tài 08/04/1958 
Xuân Huy, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

75 Nguyễn Thị Liền 16/08/1961 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

76 Nguyễn Văn Chung 07/07/1960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

77 Nguyễn Thị Thoa 01/09/1959 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

78 
Nguyễn T. Kim 

Khanh 
08/07/1955 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

79 
Nguyễn Thị Ngọc 

Mai 
14/10/1959 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

80 Nguyễn Thị Chung 18/10/1956 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

81 Nguyễn Văn Mỹ 16/04/1951 
TT Lâm Thao, Lâm Thao, PT 12/1978 TT Lâm Thao, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

82 Nguyễn Văn Thoa 14/06/1954 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

83 Bùi Đức Muồng 26/12/1947 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP Phú 

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

84 Bùi Văn Đức 07/07/1957 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 
 Lâm Thao, PT 

Đội TNXP Phú  

Thọ 78.82 

Tỉnh Hà  

Giang 

46  

tháng 

 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982  

   

 



 

II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Quê quán 

 

Ngày, tháng, 

năm tham 

gia TNXP 
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Ghi 

chú 

Nơi đăng ký thường trú 
Ngày, tháng, 

năm HTNV 

1  Nguyễn Thị Nhàn 1952 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 07/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N253 Nước Lào 

37 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1975 

2  Nguyễn Đình Hùng 1952 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 07/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N253 Nước Lào 

37 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1975 

3  Nguyễn Duy Lưu 1960 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 
Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

4  Nguyễn Văn Tố 1947 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 
Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

5  Nguyễn Văn Bảy 1954 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 
Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1981 

6  Triệu Văn Trực 1946 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1978 
Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1981 

7  Nguyễn Bá Sơn 1959 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 
Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

8  Bùi Văn Khánh 1959 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1978 
Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1981 

9  Nguyễn Quốc Túy 1960 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

Tỉnh Hà 

Giang 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1981 



TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Quê quán 

 

Ngày, tháng, 

năm tham 

gia TNXP 
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Ghi 

chú 

Nơi đăng ký thường trú 
Ngày, tháng, 

năm HTNV 

78.82 

10  Nguyễn Văn Long 1959 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 
Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1981 

11  Nguyễn Doãn Tuyên 1959 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

12  Kiều Văn Gia 1954 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 
Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

28 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1981 

13  Nguyễn Xuân Kiểm 1945 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1978 
Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

14 Phùng Thị Thúy Tăng 
1947 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 04/1966 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

N215 Tỉnh Phú Thọ 32 

tháng 

 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

15 Nguyễn Thị Tứ 
1941 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 04/1966 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N215 Tỉnh Phú Thọ 32 

tháng 

 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1968 

16 Nguyễn Quang Đề 
1936 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 06/1971 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đoàn 559 Đường 

Trường Sơn 

27 

tháng 

 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 09/1973 

17 Lê Thế Hòa 
1950 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 01/1970 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N209  Tỉnh Ninh 

Bình 

34 

tháng 

 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 11/1972 

18 Dương Thị Hến 
1952 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 01/1970 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N209  Tỉnh Ninh 

Bình 

34 

tháng 

 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 11/1972 

19 Nguyễn Thị Bịch 
1942 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/10/1971 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N225 Tỉnh Phú Thọ 24 

tháng  

 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/10/1973 

20 Vũ Đình Thung 
1944 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP 

Phú Thọ 

Tỉnh Hà 

Giang 

24 

tháng 

 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 30/01/1981 



TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Quê quán 

 

Ngày, tháng, 

năm tham 

gia TNXP 
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Ghi 

chú 

Nơi đăng ký thường trú 
Ngày, tháng, 

năm HTNV 

78.82 

21 Phan Văn Thỉnh 1933 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1951 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 

LPĐ Hồ 

Tùng Mậu 
Việt Bắc 

24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1953 

22 Nguyễn Văn Ước 1930 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1951 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
LPĐ Hồ 

Tùng Mậu Việt Bắc 
24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1953 

23 Nguyễn Văn Lộc 1931 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1951 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
LPĐ Hồ 

Tùng Mậu Việt Bắc 
24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1953 

24 Nguyễn Văn Hựu 1932 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1951 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
LPĐ Hồ 

Tùng Mậu Việt Bắc 
24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1953 

25 Nguyễn Văn Giao 1933 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1951 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
LPĐ Hồ 

Tùng Mậu Việt Bắc 
24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1953 

26 Bùi Tất Thường 1931 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1951 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
LPĐ Hồ 

Tùng Mậu Việt Bắc 
24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1953 

27 Nguyễn Văn Thanh 1930 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1951 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
LPĐ Hồ 

Tùng Mậu Việt Bắc 
24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1953 

28 Nguyễn Văn Tề 1928 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1951 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
LPĐ Hồ 

Tùng Mậu Việt Bắc 
24 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 02/12/1953 

29 Nguyễn Thị Dị 1948 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1968 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N225 Tỉnh Phú Thọ 

36 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 08/1971 

30 Nguyễn Văn Thiên 1954 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 05/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N247 Tỉnh Nghệ An 

31 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1974 

31 Nguyễn Duy Tân 1936 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 05/1972 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
N247 Tỉnh Nghệ An 

31 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1974 

32 Bùi Văn Tạo 1953 Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 07/1972 Phùng Nguyên, N253  Nước Lào 33  



TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Quê quán 

 

Ngày, tháng, 

năm tham 

gia TNXP 
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Ghi 

chú 

Nơi đăng ký thường trú 
Ngày, tháng, 

năm HTNV 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1975 Lâm Thao, PT tháng 

33 Nguyễn Văn Hảo 1954 
Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

34 Nguyễn Văn Hùng 1954 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

35 Nguyễn Xuân Đạt 1955 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

36 Bùi Thị Mai Dung 1960 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 

Lâm Thao, PT 
Đội TNXP 

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà 

Giang 

46 

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

37 Nguyễn Văn Minh 1959 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1978 Phùng Nguyên, 
 Lâm Thao, PT 

Đội TNXP  

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà  

Giang 

46  

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

3

38 
Nguyễn Doãn Khanh 1960 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 9/1978 Phùng Nguyên, 
 Lâm Thao, PT 

Đội TNXP  

Phú Thọ 

78.82 

Tỉnh Hà  

Giang 

46  

tháng 
 

Phùng Nguyên, Lâm Thao, PT 12/1982 

 


